
TT Họ và tên Đối tượng người hành nghề (*)
Thời gian đăng ký thực 

hành (***)
Vị trí chuyên môn 

(****)

1 Nguyễn Văn Thành Điều dưỡng trung cấp 30/10/2018 Nhân viên

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Cao đẳng điều dưỡng 20/07/2019 Nhân viên

3 Trần Anh Tuấn Bác sỹ ngành Răng Hàm Mặt 03/10/2021 Nhân viên

4 Trần Quốc Tuấn Trung cấp dược 03/10/2021 Nhân viên

5 Bùi Thị Quỳnh Ngân BS Y học Cổ truyền 20/12/2021 Nhân viên

6 Trương Công Trung Bác sỹ Y khoa, KCB CK Ngoại 10/03/2022 Nhân viên

7 Phan Võ Thùy Trang Cử nhân Cao đẳng điều dưỡng 15/04/2022 Nhân viên

8 Lê Thị Minh Hằng Cao đẳng điều dưỡng 15/04/2022 Nhân viên

9 Nguyễn Sỹ Quyên Bác sỹ Y khoa, KCB Ck Ngoại 10/07/2022 Nhân viên

10 Nguyễn Thị Hiền Cao đẳng điều dưỡng 10/07/2022 Nhân viên

11 Lê Thị Mai Cao đẳng điều dưỡng 10/07/2022 Nhân viên

12 Phan Đình Vũ Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 10/08/2022 Nhân viên

13 Nguyễn Hoàng Anh Trung cấp điều dưỡng 10/08/2022 Nhân viên

14 Lê Thị Thắm Dược sỹ trung cấp 10/08/2022 Nhân viên

15 Vi Trần Báo Bác sỹ Y khoa, KCB CK Nhi 07/09/2022 Nhân viên

16 Võ Thị Thùy Dung Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 07/09/2022 Nhân viên

17 Trương Thị Vân Cử nhân Điều dưỡng 07/09/2022 Nhân viên

18 Phan Thị Ánh Cử nhân Điều dưỡng 07/09/2022 Nhân viên

19 Phạm Thị Thùy Linh Cao đẳng Dược 07/09/2022 Nhân viên

20 Ngô Đăng Phước Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 15/11/2022 Nhân viên

21 Nguyễn Thị Kiều Anh Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 15/11/2022 Nhân viên

22 Trần Thị Hoàng Cử nhân Điều dưỡng 15/11/2022 Nhân viên

23 Trần Thanh Hoài Cử nhân Điều dưỡng 15/11/2022 Nhân viên

24 Trần Thị Thương Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 15/11/2022 Nhân viên

6. Danh sách đăng ký thực hành cấp chứng chỉ hành nghề.



25 Nguyễn Thị Hà Giang Bác sỹ Y khoa, KCB CK Nhi 15/11/2022 Nhân viên

26 Cù Thị Hằng Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản 15/11/2022 Nhân viên

27 Nguyễn Xuân Chiểu Bác sỹ Y học dự phòng 15/12/2022 Nhân viên

28 Phạm Thị Lành Nữ hộ sinh cao đẳng 15/12/2022 Nhân viên

29 Lương Thị Huyền Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức 15/12/2022 Nhân viên

30 Trang Thái Nghiêm Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức 15/12/2022 Nhân viên

31 Nguyễn Thị Ngọc Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 17/01/2023 Nhân viên

32 Võ Văn Sơn Cao đẳng xét nghiệm y học 17/01/2023 Nhân viên

33 Phan Đình Thiên Bác sỹ Y khoa, KCB Ck Ngoại 01/04/2023 Nhân viên

34 Nguyễn Quang Trường Bác sỹ Y khoa, KCB Ck Nội 01/04/2023 Nhân viên

35 Ngô Thị Thủy Chung Cao đẳng Dược 01/04/2023 Nhân viên

NGƯỜI TỔNG HỢP

Phan Thị Hạnh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Sĩ Tuấn

- (*) Đối tượng người hành nghề gồm: Bác sỹ, Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV, Lương y, Nha công ...

- (***) Thời gian đăng ký thực hành: Ghi rõ từ ngày họp đồng thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh. 

- (****) Vị trí chuyên môn: Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.
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